UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO ĐẲNG KHÓA 2017
Tên ngành, nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh
Mã ngành, nghề:  6520114
Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT
Thời gian đào tạo: 2 năm 

	TT
	Mã học phần
	Tên Học phần
	Số Tín chỉ
	Tên học phần 
Học trước (a)
Tiên quyết (b)
Song hành (c)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	15
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	15
	 
	 

	1
	LLCT101
	Chính trị
	6
	 
	 

	2
	KHCB105
	Giáo dục thể chất
	2
	 
	 

	3
	KHCB107
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh
	4
	 
	 

	4
	DLANH103
	Cơ sở Kỹ thuật điện
	3
	(a)
	 

	Học phần tự chọn
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Học kỳ 2
	20
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	18
	 
	 

	5
	CK198
	Vẽ kỹ thuật
	2
	 
	 

	6
	CK199
	Thực tập Gò - Hàn
	2
	 
	 

	7
	DLANH101
	An toàn lao động điện lạnh
	2
	(b)
	 

	8
	DLANH102
	Cơ sở Nhiệt động kỹ thuật và Truyền nhiệt 
	4
	(b)
	 

	9
	DLANH109
	Cơ sở Kỹ thuật Lạnh
	3
	(c)
	 

	10
	DLANH111
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	2
	 
	 

	11
	DLANH113
	Thực tập Lạnh cơ bản
	3
	 
	 

	Học phần tự chọn
	2
	 
	 

	12
	DLANH108
	Autocad
	2
	 
	 

	Học kỳ 3
	22
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	20
	 
	 

	13
	LLCT101
	Pháp luật
	2
	 
	 

	14
	KHCB102
	Anh văn chuyên ngành
	2
	 
	 

	30
	DLANH107
	Đo lường Điện - Lạnh
	2
	 
	 

	15
	DLANH108
	Kỹ thuật điều hoà không khí 
	3
	 
	 

	16
	DLANH106
	Bơm - Quạt - Máy nén
	2
	 
	 

	17
	DLANH104
	Điện tử cơ bản 
	2
	 
	 

	18
	DLANH114
	Thực tập hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp
	3
	 
	 

	19
	DLANH118
	Thực tập trang bị điện HT nhiệt lạnh
	3
	 
	 

	20
	DLANH119
	Đồ án 1
	1
	 
	 

	Học phần tự chọn
	2
	 
	 

	22
	DLANH123
	Điều hòa không khí ôtô
	2
	 
	 

	Học kỳ 4
	22
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	18
	 
	 

	21
	DLANH126
	Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh
	2
	 
	 

	25
	DLANH115
	Thực tập hệ thống máy lạnh cục bộ 
	3
	 
	 

	26
	DLANH116
	Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp
	3
	 
	 

	27
	DLANH117
	Thực tập hệ thống điều hòa không khí trung tâm
	3
	 
	 

	28
	DLANH120
	Đồ án 2
	1
	 
	 

	29
	DLANH125
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	 
	 

	Học phần tự chọn
	4
	 
	 

	23
	DLANH112
	Kỹ thuật sấy
	2
	 
	 

	24
	DLANH127
	Tự động hóa hệ thống lạnh
	2
	 
	 

	 
	 
	Tổng
	79
	 
	 


Ghi chú:  Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng       năm  2017

HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP KHÓA 2017
Tên ngành, nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh
Mã ngành, nghề: 5520114
Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT
Thời gian đào tạo: 1 năm 

	TT
	Mã học phần
	Tên Học phần
	Số Tín chỉ
	Tên học phần 
Học trước (a)
Tiên quyết (b)
Song hành (c)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	15
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	13
	 
	 

	1
	KHCB207
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	2
	 
	 

	6
	CK299
	Thực tập Gò - Hàn
	2
	 
	 

	7
	DLANH201
	An toàn lao động điện lạnh
	2
	 
	 

	8
	DLANH211
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	2
	 
	 

	9
	DLANH204
	Điện tử cơ bản 
	2
	 
	 

	10
	DLANH113
	Thực tập Lạnh cơ bản
	3
	 
	 

	Học phần tự chọn
	2
	 
	 

	18
	DLANH205
	Autocad
	2
	 
	 

	Học kỳ 2
	29
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	27
	 
	 

	2
	LLCT202
	Chính trị
	2
	 
	 

	3
	LLCT206
	Pháp luật
	1
	 
	 

	4
	KHCB205
	Giáo dục thể chất (*)
	1
	 
	 

	5
	DLANH202
	Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt 
	4
	 
	 

	11
	DLANH209
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	3
	 
	 

	12
	DLANH208
	Kỹ thuật điều hoà không khí 
	3
	 
	 

	14
	DLANH215
	Thực tập hệ thống điều hoà không khí cục bộ
	3
	 
	 

	15
	DLANH216
	Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp 
	3
	 
	 

	16
	DLANH229
	Đồ án 
	1
	 
	 

	17
	DLANH225
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	 
	 

	Học phần tự chọn
	2
	 
	 

	18
	DLANH223
	Điều hòa không khí Ô tô 
	2
	 
	 

	 
	 
	Tổng
	44
	 
	 


Ghi chú:  Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng       năm  2017

HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP KHÓA 2017
Tên ngành, nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh
Mã ngành, nghề: 5520114
Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Chưa tốt nghiệp THPT
Thời gian đào tạo: 1 năm 3 tháng
	TT
	Mã học phần
	Tên Học phần
	Số Tín chỉ
	Tên học phần 
Học trước (a)
Tiên quyết (b)
Song hành (c)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	15
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	13
	 
	 

	1
	KHCB207
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	2
	 
	 

	6
	CK299
	Thực tập Gò - Hàn
	2
	 
	 

	7
	DLANH201
	An toàn lao động điện lạnh
	2
	 
	 

	8
	DLANH211
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	2
	 
	 

	9
	DLANH204
	Điện tử cơ bản 
	2
	 
	 

	10
	DLANH113
	Thực tập Lạnh cơ bản
	3
	 
	 

	Học phần tự chọn
	2
	 
	 

	18
	DLANH205
	Autocad
	2
	 
	 

	Học kỳ 2
	29
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	27
	 
	 

	2
	LLCT202
	Chính trị
	2
	 
	 

	3
	LLCT206
	Pháp luật
	1
	 
	 

	4
	KHCB205
	Giáo dục thể chất (*)
	1
	 
	 

	5
	DLANH202
	Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt 
	4
	 
	 

	11
	DLANH209
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	3
	 
	 

	12
	DLANH208
	Kỹ thuật điều hoà không khí 
	3
	 
	 

	14
	DLANH215
	Thực tập hệ thống điều hoà không khí cục bộ
	3
	 
	 

	15
	DLANH216
	Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp 
	3
	 
	 

	16
	DLANH229
	Đồ án 
	1
	 
	 

	17
	DLANH225
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	 
	 

	Học phần tự chọn
	2
	 
	 

	18
	DLANH223
	Điều hòa không khí Ô tô 
	2
	 
	 

	 
	 
	Tổng
	44
	 
	 


Học sinh có điểm trung bình cả năm lớp 12 các môn Toán, Lý, Hóa, Văn nếu dưới 5,0 bắt buộc phải học bổ sung và kiểm tra đánh giá môn học để hoàn thành kiến thức văn hóa THPT và được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp văn hóa.

Số tiết các môn văn hóa bổ sung:

Toán: 2 tín chỉ = 30 tiết
Lý: 2 tín chỉ = 30 tiết
Hóa: 2 tín chỉ = 30 tiết
Văn: 2 tín chỉ = 30 tiết

Học sinh phải thi và đạt tốt nghiệp 3 môn văn hóa Toán, Lý, Hóa thì mới được cấp bằng Trung cấp theo quy định.

Chương trình này được bố trí ngoài giờ.
Ghi chú:  Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng       năm  2017

HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP KHÓA 2017
Tên ngành, nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh
Mã ngành, nghề: 5520114
Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS
Thời gian đào tạo: 1,5 năm 
	TT
	Mã học phần
	Tên Học phần
	Số Tín chỉ
	Tên học phần 
Học trước (a)
Tiên quyết (b)
Song hành (c)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	15
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	13
	 
	 

	1
	CK399
	Thực tập Gò - Hàn
	2
	 
	 

	2
	DLANH301
	An toàn lao động điện lạnh
	2
	 
	 

	3
	DLANH311
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	2
	 
	 

	4
	DLANH302
	Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt 
	4
	 
	 

	5
	DLANH309
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	3
	 
	 

	Học phần tự chọn
	2
	 
	 

	6
	DLANH305
	Autocad
	2
	 
	 

	Học kỳ 2
	19
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	19
	 
	 

	7
	LLCT302
	Chính trị
	2
	 
	 

	8
	LLCT306
	Pháp luật
	1
	 
	 

	9
	KHCB305
	Giáo dục thể chất (*)
	1
	 
	 

	10
	KHCB307
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	5
	 
	 

	11
	DLANH306
	Bơm - Quạt - Máy nén
	2
	 
	 

	12
	DLANH308
	Kỹ thuật điều hoà không khí 
	3
	 
	 

	13
	DLANH304
	Điện tử cơ bản 
	2
	 
	 

	14
	DLANH313
	Thực tập Lạnh cơ bản
	3
	 
	 

	Học phần tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 3
	20
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	18
	 
	 

	15
	KHCB302
	Anh văn chuyên ngành
	2
	 
	 

	16
	DLANH318
	Thực tập trang bị điện HT nhiệt lạnh
	3
	 
	 

	17
	DLANH315
	Thực tập hệ thống điều hoà không khí cục bộ
	3
	 
	 

	18
	DLANH316
	Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp 
	3
	 
	 

	19
	DLANH329
	Đồ án 
	1
	 
	 

	20
	DLANH325
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	 
	 

	Học phần tự chọn
	2
	 
	 

	21
	DLANH323
	Điều hòa không khí Ô tô 
	2
	 
	 

	 
	 
	Tổng cộng
	54
	 
	 


Ghi chú:  Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng       năm  2017

HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG CẤP KHÓA 2017
Tên ngành, nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh
Mã ngành, nghề: 5520114
Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS
Thời gian đào tạo: 3 năm 

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần 
Học trước (a)
Tiên quyết (b)
Song hành (c)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Học kỳ 1
	15
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	15
	 
	 

	1
	KHCB401
	Toán 1
	4
	 
	 

	2
	KHCB404
	Ngữ văn 1
	4
	 
	 

	3
	CK4xx
	Thực tập Gò - Hàn
	2
	 
	 

	4
	DLANH401
	An toàn lao động điện lạnh
	2
	 
	 

	5
	DLANH409
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	3
	 
	 

	Học phần tự chọn
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Học kỳ 2
	23
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	21
	 
	 

	6
	KHCB405
	Toán 2
	4
	 
	 

	7
	KHCB402
	Vật lý 1
	4
	 
	 

	8
	KHCB408
	Ngữ văn 2
	4
	 
	 

	9
	LLCT402
	Chính trị
	2
	 
	 

	10
	LLCT406
	Pháp luật
	1
	 
	 

	11
	KHCB405
	Giáo dục thể chất (*)
	1
	 
	 

	12
	KHCB407
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	5
	 
	 

	Học phần tự chọn
	2
	 
	 

	10
	DLANH405
	Autocad
	2
	 
	 

	Học kỳ 3
	23
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	23
	 
	 

	13
	KHCB403
	Hóa học 1
	4
	 
	 

	14
	KHCB409
	Toán 3
	4
	 
	 

	15
	KHCB406
	Vật lý 2
	4
	 
	 

	16
	KHCB412
	Ngữ văn 3
	4
	 
	 

	17
	DLANH402
	Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt 
	4
	 
	 

	18
	DLANH413
	Thực tập Lạnh cơ bản
	3
	 
	 

	Học phần tự chọn
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Học kỳ 4
	24
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	24
	 
	 

	19
	KHCB407
	Hóa học 2
	4
	 
	 

	20
	KHCB413
	Toán 4
	4
	 
	 

	21
	KHCB410
	Vật lý 3
	4
	 
	 

	22
	KHCB416
	Ngữ văn 4
	4
	 
	 

	23
	DLANH411
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	2
	 
	 

	24
	DLANH408
	Kỹ thuật điều hoà không khí 
	3
	 
	 

	25
	DLANH315
	Thực tập hệ thống điều hoà không khí cục bộ
	3
	 
	 

	Học phần tự chọn
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Học kỳ 5
	22
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	22
	 
	 

	26
	KHCB411
	Hóa học 3
	4
	 
	 

	27
	KHCB414
	Vật lý 4
	4
	 
	 

	28
	KHCB419
	Toán 5
	5
	 
	 

	29
	KHCB402
	Anh văn chuyên ngành
	2
	 
	 

	30
	DLANH406
	Bơm - Quạt - Máy nén
	2
	 
	 

	31
	DLANH404
	Điện tử cơ bản 
	2
	 
	 

	32
	DLANH418
	Thực tập trang bị điện HT nhiệt lạnh
	3
	 
	 

	Học phần tự chọn
	0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Học kỳ 6
	21
	 
	 

	Học phần bắt buộc
	19
	 
	 

	33
	KHCB415
	Hóa học 4
	4
	 
	 

	34
	KHCB420
	Toán 6
	5
	 
	 

	35
	DLANH416
	Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp 
	3
	 
	 

	36
	DLANH429
	Đồ án 
	1
	 
	 

	37
	DLANH425
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	 
	 

	Học phần tự chọn
	2
	 
	 

	38
	DLANH423
	Điều hòa không khí Ô tô
	2
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	128
	 
	 


Ghi chú:  Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày         tháng       năm  2017

HIỆU TRƯỞNG



